
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trương Quang Trường Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông CĐ Trương Quang Thạnh, 1969

8/22/1999 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hương, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051099009436

Mai Tấn Vinh Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 8/12 Mai Toán, 1972

5/5/2001 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Nguyễn, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051201005340

Huỳnh Quốc Trí Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12

5/15/2002 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Huỳnh Thị Trang, 1966

Kinh, Không Đoàn viên

051202000573

Phạm Thanh Trà Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 9/12 Phạm Thanh Tân, 1969

11/16/2002 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hương, 1969

Kinh, Không Đoàn viên

051202007972

Ngô Tấn Hòa Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Ngô Văn Tịnh, 1978

3/16/2001 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Vân, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051201011451

Nguyễn Duy Thương Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Hữu Thuận, 1970

2/19/2000 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Trương Thị Thu, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051200008470

Võ Bùi Thuận An Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Võ Tiên, 1974

11/24/2005 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Vân, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051205013274

Phan Quang Thiện Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Phan Quang Trung, 1976

9/24/2006 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Mỹ Châu, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051206000384

Nguyễn Hưng Thịnh Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Tám, 1976

3/26/2005 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Mỹ Hòa, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051205000679
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(Kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

Phụ lục I

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Lê Thành Vỹ Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Lê Văn Đỏ, 1973

3/17/2004 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thu, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051204009302

Châu Gia Bảo Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông 12/12 Châu Văn Bình, 1975

7/2/2003 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Đặng Thị Thanh Vân, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051203006826

Châu Thành Tây Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông 12/12 Châu Văn Bình, 1970

6/24/2001 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Chín, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051201013598

Tống Hữu Thành Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông 9/12 Tống Hữu Nghiệp ©, 1970

8/2/2006 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Dung, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051206005475

Lê Nhật Nam Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Lê Đình Việt, 1973

6/4/2001 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Bé, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051201007826

Nguyễn Quốc Nhật Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Một, 1974

2/28/2002 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Kiều, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051202000575

Lê Kim Hưng Lao động tự do Minh Khánh, Trường Giang Nông 12/12 Lê Kim Toàn, 1976

3/7/2004 Minh Khánh, Trường Giang Minh Khánh, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Nga, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051204014140

Nguyễn Thành Phước Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 8/12 Ngoài giá thú

10/18/2003 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Chi, 1964

Kinh, Không Đoàn viên

051203012974

Phạm nguyễn Quốc Trung Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Thế Toàn, 1975

5/19/2002 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hồng, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051202005664

Võ Đức Thắng Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 12/12 Võ Đức Tàu, 1970

2/8/2002 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Mỹ Lượng, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051202003832

Nguyễn Cao Tân Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Đức Tốt, 1976
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Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

2/19/2001 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Hạ Thị Thanh Thúy, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051201008879

Lâm Phạm Quang Linh Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 9/12 Lâm Quang Hồng, 1968

9/25/2005 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Vân, 1968

Kinh, Không Đoàn viên

051205000447

Hà Minh Hiếu Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 12/12 Hà Văn Hạnh, 1973

5/4/2002 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Ngân, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051202000587

Từ Minh Hoàng Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 9/12 Từ Văn Nam, 1974

10/8/2003 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Hiệp ©, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051203012774

Nguyễn Văn Thắng Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Văn Việt ©, 1973

7/3/2001 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Ngô Thị Kim Triều, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051201002583

Nguyễn Từ Minh Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Công Cẩm, 1976

9/25/1999 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Từ Thị Mỹ, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051099000485

Nguyễn Tuấn Huy Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Quang Thống, 1973

5/5/1999 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Đào Thị Phấn, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051099006689

Đặng Duy Tình Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Đặng Duy Thanh, 1973

6/11/2001 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Loan, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051201000586

Lê Tấn Phúc Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Lê Đức, 1971

4/29/2000 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Từ Thị Chuẩn, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051200000547

Nguyễn Xuân Thuân Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Xuân Dũng, 1965

11/26/2002 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Xuân Hương, 1967

Kinh, Không Đoàn viên

051202005939

Đỗ Quốc Việt Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 11/12 Đỗ Quý Thạch, 1979

7/13/2003 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Minh Phước, 1980

25
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30
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21

22

23

24

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051203013173

Nguyễn Thanh Tiến Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1979

7/9/2002 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Tuyết, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051202011493

Nguyễn Minh Khôi Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Minh Thức, 1978

5/1/2003 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hoa, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051203001234

Nguyễn Tấn Lực Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Tấn Lâm, 1971

12/28/2005 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hiệp, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051205006354

Phạm Đông Ấn Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Thanh Tịnh, 1980

11/9/2002 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hạnh, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051202000588

Nguyễn Duy Sang Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 10/12 Nguyễn Văn Đông, 1974

9/11/2001 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Hồ Thị Thuỷ, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051201004562

Nguyễn Đình Tân Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 11/12 Ngoài giá thú

1/1/2005 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Hiền, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051205000635

Vi Châu Vương Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Vi Ngọc Sáu ©, 1974

1/27/2000 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Châu Thị Dung, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051200000496

Phạm Duy Thuận Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Văn Định, 1977

4/20/2002 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Thúy Thanh, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051202006524

Lê Kim Hoàng Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 10/12 Lê Kim Sơn, 1975

6/14/2005 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Huỳnh Thị Hoa, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051205000693

Bùi Xuân Hoàng Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Bùi Ngọc Đến, 1973

11/22/2004 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thúy Vang, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

37
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40
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35

36

30

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051204000796l

Nguyễn Thanh Quý Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Trung Thành, 1980

7/10/2005 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Chín, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051205001029

Nguyễn Chương Đồng Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Hà, 1970

5/18/2002 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Châu Thị Thảo, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051202010545

Nguyễn Thành Tuân Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Thanh Bình, 1972

6/5/2004 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Lữ Thị Ngọc Thương, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051204010096

Võ Văn An Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 9/12 Võ Quang Nghĩa , 1978

9/11/2003 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Linh , 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051203009594

Lê Bảo Quí Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông ĐH Lê Đình Hùng, 1966

10/10/2000 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Thu Sương, 1967

Kinh, Không Đoàn viên

051200013337

Hoàng Hữu Tín Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 9/12 Hoàng Thiện, 1965

1/1/2006 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Minh, 1967

Kinh, Không Đoàn viên

051206006539

Trương Tuấn Kiệt Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Trương Văn Hiếu, 1976

5/1/2002 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Hương, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051202008491

Nguyễn Đình Khánh Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Đình Trung, 1972

10/24/2001 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Cúc, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051201005261

Nguyễn Ngọc Nhất Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Lợi, 1960

8/15/1999 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Ng Thị Kim Cúc, 1960

Kinh, Không Đoàn viên

051099005560

Nguyễn Hữu Sỹ Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Thôi , 1978

6/5/2004 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Hiền, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051204001179
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Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Nguyễn Ngọc Tịnh Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Vinh, 1972

5/18/2000 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Lệ, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051200011927

Nguyễn Đình Bình Lao động tự do Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Đình Trung, 1972

5/11/2005 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Lao động tự do Trương Thị Kim Cúc, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051205005175

Nguyễn Ngọc Tú Lao động tự do Hương Nhượng Nam, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Anh Tuấn, 1978

1/2/2002 Hương Nhượng Nam, Trường Giang Hương Nhượng Nam, Trường Giang Lao động tự do Đỗ Thị Hạnh, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051202008082

Phạm Cao Trinh Lao động tự do Hương Nhượng Nam, Trường Giang Nông ĐH Phạm Cao Văn, 1957

1/11/2000 Hương Nhượng Nam, Trường Giang Hương Nhượng Nam, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Xuân, 1964

Kinh, Không Đoàn viên

051200006419

Đỗ Đình Duy Lao động tự do Hương Nhượng Nam, Trường Giang Nông ĐH Đỗ Đình Diên, 1975

8/10/2000 Hương Nhượng Nam, Trường Giang Hương Nhượng Nam, Trường Giang Lao động tự do Phan Thị Liêm, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051200006056

Hồ Ngọc Toàn Lao động tự do Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Nông 9/12 Hồ Ngọc Ánh, 1979

2/15/2003 Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Lao động tự do Ng. Thị Hồng Lịnh, 1986

Kinh, Không Đoàn viên

051203007938

Lê Cao Huy Hùng Lao động tự do Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Nông 9/12 Ngoài giá thú

5/29/2003 Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Tường Vy, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051203009302

Ao Văn Cường Lao động tự do Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Nông CĐ Ao Muộn, 1975

7/2/2000 Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Lao động tự do Đặng Thị Tâm, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051200003888

Nguyễn Thành An Lao động tự do Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Văn Thứ, 1979

4/7/2003 Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Thắm, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051203009403

Nguyễn Tiến Mạnh Lao động tự do Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn sinh, 1963

6/15/2000 Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Hưng Nhượng Bắc, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh, 1965

Kinh, Không Đoàn viên

051200000722

Vương Quang An Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Vương Quang Cảnh, 1975

61

55

56

57

58

59

60

51

52

53

54

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

4/30/2000 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Đoàn Thị kim Liên, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051200003760

Nguyễn Tấn Dương Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Tấn Hà, 1971

12/23/1999 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Bạch Thị Tuyết Nga, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051099006701

Nguyễn Tấn Dủ Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Tấn Dũng, 1974

2/10/2000 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Đỗ Thị Danh, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051200003018

Lý Hòa Bảo Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông 12/12 Lý Anh Đức, 1970

2/2/2002 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Ng Thị Sâm, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051202011884

Phan Ngọc Thành Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông 12/12 Phan Thanh Tâm, 1973

4/28/2004 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Ng Thị Kim Chung, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051204000657

Nguyễn Viết Trung Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông 121/2 Nguyễn Tấn Việt, 1974

6/24/2002 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Phường, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051202004386

Trần Đức Cường Lao động tự do Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Trần Thắng, 1970

8/27/2001 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Lao động tự do Hồ Thị Xuân Diệu, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051201010825

Nguyễn Văn Thông Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Chín, 1970

11/29/2002 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Thắng, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051202003967

Trần Quốc Triệu Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông ĐH Trần Quốc Cảnh, 1972

12/1/2000 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thời, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051200011250

Nguyễn Quốc Vĩ Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Thanh Lơ, 1974

4/11/2001 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Thủy, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051201004910

Hồ Ngọc Quang Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông ĐH Hồ Ngọc Huệ, 1972

11/12/2001 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Mai, 1973

67

68

69

70

71

61

62

63

64

65

66

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



8

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051201011223

Nguyễn Anh Kiệt Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn  Văn Thanh, 1974

12/29/2003 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Lê Ngọc Thúy

Kinh, Không Đoàn viên

051203014015

Đặng Tấn Trung Lao động tự do Tân Phước, Trường Giang Nông 9/12 Đặng Tấn Công, 1980

10/12/2002 Tân Phước, Trường Giang Tân Phước, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Mai, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

05120205597

Nguyễn Công Mẫn Lao động tự do Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Bình, 1975

5/25/2000 Tân Phước, Trường Giang Tân Phước, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Bé Tuyết, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051200013338

Nguyễn Đức Tính Lao động tự do Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Thu, 1962

6/7/1999 Tân Phước, Trường Giang Tân Phước, Trường Giang Lao động tự do Trương Thị Lực, 1965

Kinh, Không Đoàn viên

051099003286

Trần Hữu Cảnh Lao động tự do Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Trần Ngọc Thể, 1974

12/6/2000 Tân Phước, Trường Giang Tân Phước, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Hiền, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051200005779

Nguyễn Thanh Tùng Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Cung, 1972

7/16/2002 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Lệ Chi, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051202004793

Nguyễn Trọng Tiển Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Viên, 1979

5/16/2005 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Trọn, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051205001015

Nguyễn Đức Duy Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Lành, 1971

11/18/1999 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Sương, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051099006449

Vy Xuân Hoàng Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông ĐH Vy Xuân Hòa, 1974

4/12/1999 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Châu Thị Hiền, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051099004025

Võ Quang Hải Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông 12/12 Võ Tâm, 1974

3/2/2003 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Lâm Thị Kiều Công, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

79

80

81

73

74

75

76

77

78

71

72

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



9

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051203001748

Lê Nguyễn Thiện Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông 8/12 Lê Phú Sơn, 1976

2/23/2006 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh Trang, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051206005473

Phạm Ngọc Sang Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông ĐH Phạm Văn Sơn, 1973

2/28/2001 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Lâm Thị Ngọc Lan, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051201007197

Vi Khải Hưng Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông ĐH Vi Đình Lập, 1968

10/19/2001 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Xuân, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051201003636

Trương Quang Lực Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông ĐH Trương Văn Lâm, 1969

6/10/2000 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hương, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051200013266

Đinh Bảo Minh Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Đinh Bình, 1970

10/13/2001 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Lệ, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051201001497

Nguyễn Hữu Thành Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Dũng, 1969

10/22/2001 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Hồng, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051201009431

Nguyễn Hoài Linh Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Văn Hòa, 1977

6/1/2001 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Lâm Thị Tuy, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051201006442

La Văn An Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH La Văn Triều, 1957

4/23/2000 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hiệp, 1963

Kinh, Không Đoàn viên

051200006917

Trương Tấn Tài Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Trương Quang Chu, 1970

11/19/2003 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Huỳnh Thị Thủy, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051203011476

Lê Minh Cương Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Lê Văn Hùng, 1965

5/15/2003 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Đỗ Thị Chi, 1968

Kinh, Không Đoàn viên

051203007169

91

85

86

87

88

89

90

81

82

83

84

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



10

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Lương Công Trường Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Lương Thế Hưng, 1975

9/16/2004 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Thanh Thúy, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051204008509

Bùi Tấn Dũng Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Bùi Tấn Anh, 1972

4/21/2004 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Chung, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051204005276

Nguyễn Trường An Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Tuấn, 1980

3/27/2004 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Hồ Thị Thanh Lành, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051204000661

Nguyễn Ngọc Dương Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Bân, 1972

4/2/2002 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Đặng Thị Mai, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051202010395

Nguyễn Văn Chương Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Văn Đào, 1971

8/27/2000 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Trương Thị Thu Thủy, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051200010108

Trương Quang Vũ Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Trương Quang Hoàng, 1971

4/7/2005 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hương, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051205005824

Lê Tấn Lợi Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Lê Văn Tấn, 1978

2/16/2005 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Sen, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205013185

Đỗ Minh Triều Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Đỗ Kim Sơn, 1975

12/20/2004 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Phan Thị Diễm Phúc, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051204008326

Trần Văn Gia Tự Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông CĐ Trần Tuấn Vũ, 1971

11/7/2003 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Thu Hiền, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051203000767

La Văn Vũ Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 12/12 La Văn Hải, 1976

6/8/2005 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Diễm, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051205015004

Nguyễn Duy Kha Lao động tự do Cù Và, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Hồng Khánh, 1979

97

98

99

100

101

102

92

93

94

95

96

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



11

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

8/16/2002 Cù Và, Trường Giang Cù Và, Trường Giang Lao động tự do Phan Thị Nga, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051202009362

Nguyễn Thương Tín Lao động tự do Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Quang Thương, 1978

9/22/2000 Cù Và, Trường Giang Cù Và, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051200012947

Nguyễn Quang Khanh Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Văn Khương, 1975

12/7/2005 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Diệp, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051205011727

Cao Thành Đạt Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Cao Văn Đông, 1974

5/20/2002 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Trinh, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051202002986

Nguyễn Văn Tiện Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Văn Thuận, 1978

8/16/2003 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Hồ Thị Thu Lợi, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051203007792

Trương Minh Xuân Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Trương Thanh Sơn 1972

1/2/2002 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Yến, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051202001892

Huỳnh Duy Bảo Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 12/12 Huỳnh Tấn Châu, 1970

5/27/2001 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Hạnh, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051201005141

Trần Anh Quốc Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Trần Văn Diêu, 1964

5/17/2001 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Hạnh, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051201008034

Nguyễn Văn Nam Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Trình, 1965

10/6/2001 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Kiều Thị Thu, 1965

Kinh, Không Đoàn viên

051201005631

Nguyễn Vũ Tú Lao động tự do Phước Thọ, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Vũ Thạch, 1975

7/29/2004 Phước Thọ, Trường Giang Phước Thọ, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Ích, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051204012750

Nguyễn Phi Tàu Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Phi Hùng, 1970

3/26/2002 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Trương Thị Kim Thục, 1979

109

110

111

112

103

104

105

106

107

108

102

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



12

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051202005920

Trần Quân Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 9/12 Trần Thêm, 1977

8/1/2003 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Huỳnh Thị Kim Loan, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051203007395

Phạm Cao Cường Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông ĐH Phạm Cao Danh © 1968

8/27/1999 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Lâm Thị Nga, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051099007009

Phạm Quang Minh Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Văn Viễn, 1969

6/11/2001 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Bùi Thị Trí, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051201003093

Vũ Hoàng Vũ Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông ĐH Vũ Minh Phương, 1970

4/26/2000 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Thu Nga, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051200012753

Nguyễn Thương Tín Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Bính, 1966

10/13/2002 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Yến, 1968

Kinh, Không Đoàn viên

051202010546

Trần Văn Kiệt Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 9/12 Trần Văn Tuấn, 1976

10/18/2004 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Thùy Trang, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051204010645

Nguyễn Tùng Lâm Lao động tự do An Kim, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Tùng Phương, 1968

7/16/2005 An Kim, Trường Giang An Kim, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Anh, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051205007131

Phạm Gia Nghĩa Lao động tự do An Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Ngọc Chí, 1975

10/21/2004 An Hoà, Trường Giang An Hoà, Trường Giang Lao động tự do Trần Thị Tuyền, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051204002872

Phạm Thái Cao Hữu Lao động tự do An Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Phạm Thanh Duy, 1973

5/26/2001 An Hoà, Trường Giang An Hoà, Trường Giang Lao động tự do Thái Thị Miên, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051201008569

Đỗ Hồng Phong Lao động tự do An Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Đỗ Văn Hòa, 1975

3/26/2001 An Hoà, Trường Giang An Hoà, Trường Giang Lao động tự do Võ Thị Thái, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

121

122

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

115

116

117

118

119

120

112

113

114

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



13

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051201005406

Nguyễn Thanh Sơn Lao động tự do Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Nông 9/12 Nguyễn Thành Trung, 1975

3/4/2003 Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Nhi, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051203006686

Trương Việt Nhật Lao động tự do Đông Hoà, Trường Giang Nông 9/12 Ngoài giá thú

2/14/2006 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Lao động tự do Phạm Thị Như Phượng, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051206012507

Lê Hữu Khánh Lao động tự do Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Lê Phú Cường, 1980

3/9/2001 Minh Thành, Trường Giang Minh Thành, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Sâm, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051201004732

Trần Đình Trọng Lao động tự do Minh Long, Trường Giang Nông 9/12 Trần Văn Bình, 1984

8/5/2007 Minh Long, Trường Giang Minh Long, Trường Giang Lao động tự do Nguyễn Thị Loan, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207011606

Nguyễn Tấn Nam Lao động tự do Minh Trung, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Tàu, 1982

10/26/2007 Minh Trung, Trường Giang Minh Trung, Trường Giang Lao động tự do Lý Thị Liễu, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051207016063

Nguyễn Duy Đăng Lao động tự do Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Duy Đông, 1971

4/25/2002 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Lao động tự do Lê Thị Kim Hoa, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051202008982

Nguyễn Ngọc Tình Lao động tự do An Bình, Trường Giang Nông 5/12 Nguyễn Danh An, 1982

10/26/2007 An Bình, Trường Giang An Bình, Trường Giang Lao động tự do Đàm Thị Thanh Hương, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051207017077

Phan Duy Đạt Phụ thuộc Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Phan Văn Cường, 1976

11/12/2007 Tân An, Trường Giang Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Tứ, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051207019720

Trần Tấn Huy Phụ thuộc Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Nông 9/12 Trần Văn Nguyên, 1964

7/15/2007 Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Thủy, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051207010867

Huỳnh Phú Trọng Phụ thuộc Đông Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Huỳnh Quang Vinh, 1975

2/24/2007 Đông Hoà, Trường Giang Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Thu, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051207009009

131

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

132

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

128

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

129

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

130

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

125

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

126

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

127

 Có anh, chị, hoặc em 

ruột là hạ sỹ quan, binh 

sỹ đang phục vụ tại 

ngũ

122

123

Lao động duy nhất 

trực tiếp nuôi dưỡng 

thân nhân không còn 

khả năng lao động

124

Lao động duy nhất 

trực tiếp nuôi dưỡng 

thân nhân không còn 

khả năng lao động

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe



14

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Lê Quang Đức Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Nhựt, 1966

4/14/2000 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Bênh ©, 1968

Kinh, Không Đoàn viên

051200010438

Phan Hồng Sơn Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Phan Hồng Thái, 1977

5/8/2007 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Thu Cẩm, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051207018469

Nguyễn Bá Tùng Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Toàn, 1973

1/19/2008 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Thới Thị Thu Thúy, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051208009201

Nguyễn Thiện Tín Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Thanh Tình, 1982

6/22/2007 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Hạ Thị Kim Phượng, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051207012329

Nguyễn Việt Thắng Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Quang Vinh, 1972

9/22/2004 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051204013470

Lê Hoàng Vũ Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Lê Ninh, 1971

1/1/2005 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Ngô Thị Bé, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051205008862

Nguyễn Đức Tân Vương Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Đức Trọng, 1979

1/2/2006 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Ngọc Huệ, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051206008859

Nguyễn Thiện Nhân Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Minh Vĩ, 1958

12/15/2007 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thủy, 1962

Kinh, Không Đoàn viên

051207022156

Nguyễn Thanh Phúc Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Tư, 1970

8/12/2003 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Công, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051203001237

Đỗ Hoàng Phúc Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông CĐ Đỗ Thành Đạo, 1968

7/28/2004 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Thúy Tằm, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051204008018

Lê Phan Tuấn Kiệt Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Lê Khánh Cao, 1970

142

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

143

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

139

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

140

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

141

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

136

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

137

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

138

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

133

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

134

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

135

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



15

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

11/21/2005 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Huyền, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051205010330

Nguyễn Hoàng Phúc Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Vỹ, 1976

1/30/2004 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Kim Tuyết, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051204011271

Trần Hoàn Nguyên Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Trần Thanh Tuấn, 1973

9/12/2006 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Hiệp, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051206000384

Lê Lâm Đại Vũ Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông ĐH Lê Thanh Vân, 1981

1/25/2006 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Lâm Thị Liên, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051206013385

Trần Đức Tâm Sinh viên Minh Thành, Trường Giang Nông 12/12 Trần Đức Lành, 1974

3/5/2006 Minh Thành, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Cảm, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051206011270

Võ Phúc Hưng Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Võ Văn Hùng, 1971

11/16/2003 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Yến, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051203001238

Châu Minh Hoàng Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Châu Văn Hạnh, 1980

2/17/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Đoàn Thị Hạnh, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207016677

Nguyễn Quý Ngọc Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Hoài Hải, 1974

1/24/2004 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Ngọc Thanh, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051204000794

Nhan Quốc Đạt Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nhan Văn Thân, 1982

10/3/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Kim Xuyến, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207010863

Nguyễn Thành Phát Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Phong, 1975

7/31/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Thơm, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051207019111

Bùi Đức Thịnh Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Bùi Minh Thiện, 1974

12/23/2005 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan, 1979

151

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

152

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

153

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

148

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

149

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

150

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

145

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

146

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

147

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

143

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

144

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



16

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051205003779

Nguyễn Văn Giang Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Tấn Hậu, 1972

10/20/2006 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Lệ, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051206010898

Nguyễn Trần Duy Khánh Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Hồng Thái, 1975

3/16/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Nhung, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051207016681

Châu Thanh Trọng Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Châu Thanh Sang, 1975

11/7/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051207019048

Bùi Phan Đình Đạt Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Bùi Đình Thi, 1978

12/15/2005 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Sự, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205011873

Lê Tấn Vũ Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Sơn, 1976

9/4/2005 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thọ, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051205008471

Lê Tấn Phúc Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Phước, 1980

11/1/2006 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051206011030

Phạm Long Ẩn Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Phạm Thanh Long, 1972

3/14/2003 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nhan Thị Mỹ Hạnh, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051203001178

Ngô Gia Mẫn Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Ngô Mân, 1968

3/28/2006 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Kim Chi, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051206000399

Nhan Quốc Khánh Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Nhan Văn Thân, 1981

1/7/2006 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Kim Xuyến, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051206010198

Đỗ Hiền Minh Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Đỗ Ngọc Như, 1978

12/21/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Ngọc Lan, 1983

Kinh, Không Đoàn viên
163

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

160

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

161

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

162

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

157

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

158

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

159

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

154

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

155

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

156

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

153

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



17

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051207013001

Đặng Thanh Tuấn Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông ĐH Đặng Thanh Tùng, 1978

2/9/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Lai, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051207012947

Lê Khang Định Sinh viên Minh Khánh, Trường Giang Nông CĐ Lê Công Bình, 1978

9/28/2007 Minh Khánh, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Thúy, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207021728

Tạ Thanh Hải Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Tạ Công Hồ, 1971

9/17/2006 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Ánh Tiến, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051206000387

Phạm Nguyễn Nguyên Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Phạm Văn Thanh, 1979

3/7/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Oanh, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051207016973

Đặng Nguyễn Tấn Nguyên Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Đặng Tấn Lực, 1974

9/24/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Ly Ly, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051207020580

Nguyễn Võ Hoài Linh Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thọ, 1974

6/6/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Lệ, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051207017892

Phạm Lê Thống Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Phạm Ngọc Thanh, 1976

8/30/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Thái, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051205009636

Tạ Hồng Thái Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Tạ Công Nguyên, 1979

1/27/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Hồng Thị Bé, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207012284

Đặng Nguyễn Nhật Thiên Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Đặng Duy Thạnh, 1975

2/18/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuất, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051205001040

Nguyễn Hồng Khánh Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Nga, 1983

11/10/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Hân, 1988

Kinh, Không Đoàn viên

051207018375

172

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

173

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

169

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

170

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

171

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

166

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

167

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

168

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

163

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

164

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

165

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



18

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Từ Hoài Hận Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

1/14/2008 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Từ Thị Bé, 1984,

Kinh, Không Đoàn viên

051208002398

Phạm Anh Quang Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Phạm Xuân Thiều, 1977

9/26/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Nga, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051205000676

Phạm Anh Tuấn Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Phạm Xuân Thiều, 1977

9/23/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Nga, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207020266

Lê Hữu Ngân Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Lê Thiện Tình, 1978

7/30/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Ngọc Phương, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051205012095

Phan Khắc Hùng Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Phan Văn Dũng, 1967

4/17/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Chinh, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051205001044

Lê Văn Bình Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Thái, 1968

12/3/2005 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Loan, 1969

Kinh, Không Đoàn viên

051205001032

Nguyễn Đức Tú Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Đức Vinh, 1974

2/17/2007 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Giang, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051207012990

Nguyễn Minh Sang Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Minh Quân, 1972

8/13/2006 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Vân, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051206013171

Lê Tú Long Sinh viên Minh Trung, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Đoan, 1980

8/15/2006 Minh Trung, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Trang, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051206006824

Trần Lê Trung Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Trần Văn Khoa, 1975

2/16/2003 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Kiều, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051203001243

Nguyễn Tấn Duy Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Tấn Dũng, 1975

184

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

181

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

182

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

183

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

178

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

179

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

180

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

175

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

176

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

177

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

174

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



19

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

11/28/2005 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051205009812

Nguyễn Việt Hoàng Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Anh, 1981

5/27/2004 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051204000754

Hồ Hoàng Hà Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông CĐ Hồ Phụng, 1963

7/26/2004 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Phúc, 1968

Kinh, Không Đoàn viên

051204005365

Bùi Minh Phước Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông CĐ Bùi Ngọc Tới, 1975

1/30/2006 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thường, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051206008307

Bùi Tấn Phát Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Bùi Văn Tân, 1978

10/21/2006 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Minh Hương, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051206004505

Nguyễn Thanh Ngọc Sinh viên Minh Long, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Dũng, 1972

5/26/2007 Minh Long, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Pháp, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051207016841

Lê Huy Thịnh Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Cường, 1982

11/21/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Thúy Liễu, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205001021

Hồ Bùi Quang Hiển Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Hồ Quang Vinh, 1977

7/8/2004 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Thu Thảo, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051204000645

Lê Hữu Tuệ Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Lê Hữu Việt, 1964

7/27/2004 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Tâm, 1964

Kinh, Không Đoàn viên

051204005798

Nguyễn Hữu Thái Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Hữu Hoàng, 1972

6/2/2004 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Vân, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051204012458

Nguyễn Hải Bâng Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Tính, 1962

4/24/2003 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Nỡ, 1965

193

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

194

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

190

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

191

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

192

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

187

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

188

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

189

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

184

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

185

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

186

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



20

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051203000924

Tôn Long Hải Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Tôn Long Thuật, 1977

8/1/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Diễm, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051205008685

Lê Trần Tiến Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông CĐ Lê Văn Bôn, 1969

8/16/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Bích Vân, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051205010263

Võ Duy Danh Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Võ Văn Chính, 1964

3/27/2007 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Cao Thị Thu, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051207015487

Lê Minh Huy Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông CĐ Lê Minh Tuất, 1970

5/8/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Hương, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051205002786

Lê Anh Việt Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Nghĩa, 1983

8/11/2007 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Cao Thị Thanh, 1986

Kinh, Không Đoàn viên

051207014055

Nguyễn Anh Thảo Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Tình, 1959

2/9/2004 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy, 1964

Kinh, Không Đoàn viên

051204014772

Lương Chí Phong Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông CĐ Lương Công Phi, 1973

4/14/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Thúy Vân, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051205011334

Bùi Trần Bảo Kiên Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông ĐH Bùi Văn Thuận, 1974

12/12/2005 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Trần Lê Thanh Thúy, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051205006845

Lê Trần Nguyên Huân Sinh viên Tân An, Trường Giang Nông 12/12 Lê Tấn Cả, 1976

1/30/2008 Tân An, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Thu Thanh, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051208009869

Nguyễn Tấn Thành Sinh viên Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Văn Dũng, 1965

1/22/2004 Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Phụ thuộc Lương Thị Thanh Hương

Kinh, Không Đoàn viên

202

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

203

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

204

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

199

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

200

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

201

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

196

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

197

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

198

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

194

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

195

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



21

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051204001168

Phạm Anh Khoa Sinh viên Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Nông ĐH Phạm Anh Văn, 1982

12/15/2006 Hưng Nhượng Nam, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Lý, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051206007117

Ao Thanh An Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông CĐ Ao Thanh Tín, 1984

11/23/2005 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thủy, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051205010452

Ao Trung Kiên Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Ao Văn Khanh, 1963

4/10/2006 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thủy, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051206009903

Hồ Quốc Tuấn Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Hồ Minh Tùng, 1971

6/4/2003 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoa, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051203001242

Lê Thanh Điềm Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Lạng, 1981

2/16/2006 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Hà, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051206010936

Phạm Ngọc Trãi Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Phạm Thái Trang, 1969

1/16/2006 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Hạnh, 1969

Kinh, Không Đoàn viên

051206010084

Nguyễn Dương Quất Tuấn Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Ngoài giá thú

7/28/2006 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Như, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051206006237

Ao Thanh Long Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Ao Thanh Sỹ, 1965

10/26/2007 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Đỗ Thị Hoa, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051207020403

Lê Quang Duy Sinh viên Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Côi, 1970

9/7/2006 Hương Nhượng Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Huỳnh Thị Diệu, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051206010232

Đặng Quốc Sang Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông 12/12 Đặng Ngọc Sĩ, 1975

1/1/2008 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Định, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051208012918

214

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

211

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

212

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

213

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

208

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

209

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

210

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

205

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

206

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

207

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

204

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



22

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Huỳnh Trọng Kha Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Tấn Kiêm, 1978

9/30/2005 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Nương, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051205001016

Nguyễn Quốc Anh Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Tự Công, 1980

3/5/2007 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thủy, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051207020751

Nguyễn  Phúc Nguyên Chương Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Thái, 1982

8/27/2007 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lưu, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207010320

Đỗ Văn Thắng Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Đỗ Văn Ngọc, 1965

5/1/2002 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Đồng, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051202000934

Phan Văn Đoan Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Phan Văn Thiệp, 1978

1/29/2007 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Đỗ Thị Vân, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051207009010

Nguyễn Thành Ân Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Hà, 1971

5/23/2007 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Thu Hoa, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051207019141

Nguyễn Tấn Tài Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Tấn Lệnh, 1979

10/4/2006 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Kiều, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051206002899

Cao Văn Đạt Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Cao Văn Thành, 1981

8/5/2006 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Sen, 1986

Kinh, Không Đoàn viên

051206008614

Phan Thanh Ý Sinh viên Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Nông ĐH Phan Thanh Mười, 1963

4/26/2003 Đồng Nhơn Bắc, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Tiên, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051203001042

Từ Lý Thành Đạt Sinh viên Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông ĐH Từ Văn Đồng, 1969

11/2/2006 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Kim Hiệp, 1969

Kinh, Không Đoàn viên

051206010807

Nguyễn Gia Huy Sinh viên Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tính, 1980

223

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

224

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

225

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

220

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

221

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

222

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

217

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

218

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

219

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

215

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

216

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



23

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1/10/2008 Đồng Nhơn Nam, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Thu, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051208004120

Bùi Đình Cảm Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Bùi Đình Tư, 1973

10/5/2004 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Lý Thị Hà, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051204009116

Nguyễn Minh Đức Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Hòa, 1974

1/1/2007 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Trà, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207009012

Bùi Duy Nguyên Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Bùi Quang Thảo, 1982

11/26/2006 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Phan Thị Thu, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051206011258

Bùi Đình Phong Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Bùi Đình Thiện, 1976

6/3/2003 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051203000543

Nguyễn Thanh Long Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Lạc, 1979

12/20/2005 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Dương Thị Mỹ Dung, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205012360

Nguyễn Quang Sang Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Đình Phải, 1972

12/2/2007 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Anh, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051207012274

Lê Văn Mỹ Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông ĐH Lê Anh Ngan, 1980

12/14/2007 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Ý, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051207019641

Huỳnh Tấn Luân Sinh viên Tân Phước, Trường Giang Nông CĐ Huỳnh Tấn Long, 1974

1/17/2007 Tân Phước, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Yến, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051207009011

Phạm Từ Lâm Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Phạm Quang Nhàn, 1971

4/1/2005 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Từ Thị Bích Lê, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205006601

Lâm Ngọc Phú Thịnh Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Lâm Ngọc Hùng, 1950

7/4/2003 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Tạ Thị Hồng, 1966
235

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

232

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

233

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

234

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

229

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

230

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

231

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

226

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

227

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

228

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

225

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



24

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051203001741

Nguyễn Giang Sơn Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn, 1973

2/14/2008 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Hương, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051208011531

Trương Ngọc Hậu Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Trương Ngọc Hùng, 1975

8/28/2007 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Phùng Thị Minh Hà, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207020243

Nguyễn Duy Thạch Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Duy Lam, 1976

9/14/2007 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Dung, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051207011820

Lương Quang Đại Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Lương Văn Thủy, 1973

1/1/2007 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Tính, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051204008150

Phan Đức Thịnh Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Phan Thanh Phong, 1977

4/29/2004 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Xuân Phú, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051204001169

Đinh Châu Quang Minh Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Đinh Quang Hoàng, 1975

6/6/2004 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Châu Thị Hà, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051207012111

Đặng Hữu Bảo Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Đặng Hữu Kế ©

12/1/2007 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Kim Thu, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051207009014

Lê Văn Tín Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Lê Văn Huy, 1985

2/15/2007 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Vinh, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051204010411

Lê Nguyễn Hoàng Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Lê Phú Sơn, 1976

9/21/2004 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Trang, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051206004325

Phan Anh Tú Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Phan Văn Linh, 1977

7/10/2006 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ Thùy, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

244

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

245

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

241

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

242

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

243

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

238

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

239

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

240

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

235

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

236

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

237

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



25

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051201008791

Vy Hoàng Tất Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Vy Xuân Hòa, 1974

7/4/2001 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Châu Thị Hiền, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051206013246

Nguyễn Tấn Trọng Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Tùng, 1973

9/3/2006 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Từ Thị Mận, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051204009471

Huỳnh Nguyễn Công Hân Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Xuân Bé, 1969

9/6/2004 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lựu, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051202006876

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Xuân Bé, 1970

9/22/2002 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lựu, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051206007563

Huỳnh Kim Tuệ Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông CĐ Huỳnh Khương Ninh, 1975

5/18/2006 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Thách, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051205001035

Đỗ Võ Xuân Huy Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Đỗ Xuân Hiển, 1973

4/2/2005 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Hoa, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051203005780

Nguyễn Nhật Tường Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Thọ, 1967

5/12/2003 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thành, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051206002940

Trần Quốc Lộc Sinh viên An Bình, Trường Giang Nông ĐH Trần Quốc Vương, 1976 ©

10/20/2006 An Bình, Trường Giang Phụ thuộc Cù Thị Thọ, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051206002940

Nguyễn Thanh Tiền Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Chút, 1980

3/6/2003 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Thủy, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051203001751

Trương Quang Khoa Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Trương Quang Việt, 1977

4/6/2007 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Hồ Thị Thu Hương, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051207009008

253

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

254

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

255

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

250

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

251

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

252

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

247

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

248

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

249

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

245

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

246

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



26

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Trương Quang Vỹ Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Trương Quang Tám, 1982

12/12/2007 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Cao Thị Mùi, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207021894

Huỳnh Tấn Tiến Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Văn Ninh, 1969

1/2/2004 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Lan, 1970

Kinh, Không Đoàn viên

051204001185

Lê Quốc Khang Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Lê Thanh Quyết, 1980

1/28/2008 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Thu Chinh, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051208001587

Phạm Tấn Thành Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Phạm Ngọc Hoàng, 1971

1/18/2005 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Vân, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051205015038

Nguyễn Thành Đạt Sinh viên Đông Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Cát, 1977

1/27/2006 Đông Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Nhung, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051206008681

Trương Quang Chiến Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Trương Quang Tuấn, 1973

11/16/2004 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Mười, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051204005553

Lâm Mai Bảo Khanh Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Lâm Tấn Thành, 1968

8/23/2004 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Mai Ai Nhi, 1971

Kinh, Không Đoàn viên

051204004100

Nguyễn Trọng Nghĩa Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Thao, 1972

12/14/2007 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Minh Hiền, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051207012909

Nguyễn Trương Ngọc Hòa Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Thuận, 1980

3/17/2007 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trương Thị Nguyên, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051207020295

Nguyễn Trần Viết Lãm Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Ngọc Lan, 1972

1/7/2006 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Sen, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051206007501

Nguyễn Trương Hùng Vĩ Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Long, 1973

265

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

266

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

262

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

263

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

264

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

259

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

260

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

261

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

256

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

257

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

258

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



27

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

8/25/2002 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trương Nguyễn Anh Đào, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

051202003495

Nguyễn Trương Anh Khoa Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Long, 1973

11/4/2005 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trương Nguyễn Anh Đào, 1976

Kinh, Không Đoàn viên

05120503777

Nguyễn Khả Luân Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Quốc Khải, 1975

1/25/2005 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Tôn Thị Đào, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051205005751

Nguyễn Ngọc Thế Duân Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Hồng, 1972

 27/10/2006 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Bích Thảo, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

051206006758

Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thành Điệp, 1964

11/26/2002 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Kim Quyên, 1967

Kinh, Không Đoàn viên

051202008848

Nguyễn Bảo Nguyên Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Xuân Bảo, 1973

11/12/2007 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Liên, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051207017698

Võ Trần Thành Nhật Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông 12/12 Ngoài giá thú

1/29/2008 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Thu Ba, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051208008273

Phan Hữu Thiện Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông 12/12 Phan Văn Tho, 1968

2/11/2008 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Mỹ Trang, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051208008528

Nguyễn Trọng Nhân Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Thâu, 1975

7/20/2007 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Út Liên, 1977

Kinh, Không Đoàn viên

051207020244

Huỳnh Nhật Khôi Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Tấn Thông, 1975

6/16/2002 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Thu Hương, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051202008573

Võ Anh Tuấn Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông CĐ Võ Thanh Tiền, 1977

3/29/2006 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Lệ, 1980

274

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

275

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

276

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

271

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

272

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

273

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

268

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

269

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

270

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

266

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

267

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



28

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Kinh, Không Đoàn viên

051206007316

Nguyễn Bảo Lâm Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Thế Công, 1976

6/3/2005 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Phạm Thị Bích Thùy, 1979

Kinh, Không Đoàn viên

51205010714

Phạm Cao Thắng Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông ĐH Phạm Cao Danh, 1968

2/5/2007 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Lâm Thị Nga, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051207016780

Nguyễn Thành Được Sinh viên An Kim, Trường Giang Nông 12/12 Nguyễn Văn Thành, 1976

1/28/2008 An Kim, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Bích Hoa, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051208012726

Mai Nguyễn Anh Khoa Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông CĐ Mai Văn Vang, 1980

6/26/2006 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Dung, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051206002572

Nguyễn Bá Hoàng Long Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Bá Yên, 1972

7/7/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Xuân Mai, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051207020556

Trần Việt Gia Huy Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Trần Viết Cường, 1975

9/14/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Hải, 1981

Kinh, Không Đoàn viên

051207019535

Nguyễn Trần Trọng Nhân Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Văn Quân, 1964

1/10/2005 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Hạnh, 1966

Kinh, Không Đoàn viên

051205005029

Lê Quang Long Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Lê Quang Hiệp, 1970

9/2/2004 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Lê Thị Thu Hường, 1972

Kinh, Không Đoàn viên

051204002869

Tôn Long Hoàng Hưng Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Tôn Long Đức, 1973

6/12/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Huỳnh Thị Minh Phương, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051207021141

Phạm Hoàng Vũ Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Phạm Trung Kiên, 1980

6/26/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Hồ Thị Minh Phương, 1982

Kinh, Không Đoàn viên
286

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

283

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

284

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

285

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

280

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

281

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

282

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

277

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

278

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

279

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

276

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



29

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

051207016963

Huỳnh Ngọc Hoàng Anh Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Huỳnh Ngọc Hoàng 1970

8/5/2004 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Xuân Trang, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051204002868

Trịnh Văn Toàn Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông 12/12 Trịnh Văn Sáu, 1975

2/29/2008 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Ngọc, 1980

Kinh, Không Đoàn viên

051208002850

Nguyễn Quốc Đạt Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Minh Hưng, 1981

5/26/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Mai Thị Thúy Phương, 1985

Kinh, Không Đoàn viên

051207010977

Nguyễn Thanh Hưng Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Thanh Dũng, 1982

9/20/2007 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Đặng Thị Kim Liên, 1983

Kinh, Không Đoàn viên

051207012523

Nguyễn Thiên Khôi Sinh viên An Hoà, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Thanh Hải, 1972

11/25/2006 An Hoà, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyết Vân, 1973

Kinh, Không Đoàn viên

051206006280

Nguyễn Thanh Lâm Sinh viên Phước Thọ, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Ngọc Tô, 1967

7/27/2005 Phước Thọ, Trường Giang Phụ thuộc Cao Thị Sâm, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051205002521

Nguyễn Thành Nguyên Sinh viên Phước Thọ, Trường Giang Nông ĐH Nguyễn Tấn Thành, 1977

12/9/2006 Phước Thọ, Trường Giang Phụ thuộc Lâm Thị Nguyệt, 1975

Kinh, Không Đoàn viên

051206005062

Đào Minh Trung Nghĩa Sinh viên Phước Thọ, Trường Giang Nông ĐH Đào Đỗ Minh Trung, 1977

12/4/2003 Phước Thọ, Trường Giang Phụ thuộc Trần Thị Thanh Hoàng, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051203002646

Nguyễn Quốc Kin Sinh viên Phước Thọ, Trường Giang Nông CĐ Nguyễn Thanh Lan, 1961

9/17/2007 Phước Thọ, Trường Giang Phụ thuộc Võ Thị Sương, 1974

Kinh, Không Đoàn viên

051207013878

Phạm Nguyễn Quang Khải Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Phạm Đình Quy, 1968

9/19/2007 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Thư, 1965

Kinh, Không Đoàn viên

051207018112

295

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

296

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

292

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

293

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

294

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

289

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

290

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

291

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

286

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

287

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

288

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định



30

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Phạm Quang Trọng Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Phạm Thanh Sang, 1983

11/14/2007 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Cảm, 1984

Kinh, Không Đoàn viên

051207013210

Ngô Gia Bình Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Ngô Văn Lê, 1976

9/11/2005 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Bùi Thị Phương, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

051205004254

Đào Hữu Nhân Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Đào Hữu Vinh, 1980

1/6/2006 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Dương Thị Bé Sương, 1982

Kinh, Không Đoàn viên

51206013154

Trần Nam Minh Khoa Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông ĐH Trần Anh Vũ, 1972

9/7/2005 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Sinh, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051205002418

Lê Tạ Hoài Nam Sinh viên Cù Và, Trường Giang Nông CĐ Lê Văn Việt, 1975

2/14/2007 Cù Và, Trường Giang Phụ thuộc Tạ Thị Thu, 1978

Kinh, Không Đoàn viên

051207020991

301

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

298

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

299

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

300

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định

297

Là học sinh, sinh viên 

đang học ở các trường 

theo quy định
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